
STT Tên sinh viên Ngày sinh Lớp Khóa Số phòng

1 Lê Quỳnh Hương 5/11/1994 CTXHB 2 1001

2 Nguyễn Huyền Trang 13-07-1995 CTXHB 2 1001

3 Trần Thị Lệ Quyên 10/7/1995 CTXHC 2 1001

4 Lục Thị Hạnh Dung 6/8/1995 CTXHC 2 1001

5 Lò Thị Thùy Dương 29-06-1996 CTXHC 2 1001

6 Đặng Linh Chi 7/9/1996 CTXHC 2 1001

7 Bùi Thị Ánh Ngọc 7/6/1995 CTXHC 2 1001

8 Chu Thị Thuyến 21-12-1996 CTXHA 2 1001

9 Nguyễn Thùy Linh 19-11-1995 CTXHC 2 1002

10 Hoàng Thị Anh 12/8/1996 CTXHA 2 1002

11 Đặng Thu Trang 31-08-1996 CTXHA 2 1002

12 Nguyễn Thị Hương Giang 9/3/1996 CTXHA 2 1002

13 Trần Diệu Hương 16-10-1996 CTXHB 2 1002

14 Phan Thị Ngọc Diệp 29-08-1996 CTXHA 2 1002

15 Trần Thị Như  Quỳnh 14-08-1996 CTXHA 2 1002

16 Hàn Ngọc Hà 23-11-1996 CTXHA 2 1002

17 Nguyễn Thu Uyên 10/8/1996 CTXHA 2 1003

18 Nguyễn Ngọc Ánh CTXHC 2 1003

19 Bùi Thu Huyền 9/8/1996 CTXHA 2 1003

20 Bùi Thị Ngọc Anh 2/12/1996 CTXHA 2 1003

21 Nguyễn Thị Hoa Phương 3/11/1996 CTXHC 2 1003

22 Lưu Quỳnh Hương 30-04-1996 CTXHB 2 1003

23 Đỗ Hà Thu 11/11/1996 CTXHA 2 1003

24 Nguyễn Thùy Linh 20-09-1996 CTXHB 2 1003

25 Nguyễn Thị Yến 4/9/1995 CTXHB 2 1004

26 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 21-09-1996 CTXHA 2 1004

27 Hảng Thị Lan 20-11-1996 CTXHA 2 1004

32 Hoàng Thị Kim Thoa 28-07-1996 QTKD 2 1004

33 Lưu Thị Kim Anh 28-03-1996 QTKD 2 1004

34 Đặng Ánh Linh 1/9/1996 QTKD 2 1004

35 Vũ Thị Cẩm Tú 9/7/1996 QTKD 2 1004

36 Bùi Thị Lan 7/11/1996 QTKD 2 1004

37 Bùi Thanh Phương 24-11-1996 CTXHB 2 1005

38 Ngọc Thị Nội 29-01-1996 CTXHA 2 1005

39 Trương Thị Tuyết 26-05-1996 CTXHA 2 1005

40 Lương Thị Nhung 26-11-1994 QTKDB 1 1005

41 Nguyễn Vũ Diệp Anh 10/11/1995 CTXHC 2 1005

42 Vũ Diệu Thương 9/8/1996 CTXHC 2 1005

43 Lương Thị Thanh Xuân 19-07-1996 CTXHA 2 1005

44 Lê Thị Thu Hiền 21-03-1996 CTXHA 2 1005
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